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PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP SỐ LIỆU 05 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 114-KL/TW,

NGÀY 14-7-2015 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
(Kèm theo báo cáo số 572-BC/TU, ngày 30-7-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
----- 
1. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận của cơ quan nhà nước (sau khi có Kết luận số 114-KL/TW)
	Thể loại
	Văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	Kế hoạch
	- Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 21-10-2015 về thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.
- Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 06-01-2016 thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

- Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 18-6-2019 "về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

	Công văn
	- Công văn số 921-CV/VPTU, ngày 25-5-2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
- Công văn số 813-CV/TU, ngày 22-7-2019 về việc lãnh đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp.

	Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

	Chỉ thị
	- Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 05-8-2019 "về tăng cường vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao".

	Kế hoạch,

 Chương trình

	- Kế hoạch số 2725/KH-UBND, ngày 20-11-2015 về đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Kế hoạch số 2736/KH-UBND, ngày 11-10-2017 thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020. 

- Kế hoạch số 1138/KH-UBND, ngày 14-5-2019 thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019.
- Kế hoạch 86-KH/BDVTU-BCSĐ, ngày 11-4-2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phối hợp công tác dân vận năm 2018.
- Kế hoạch 133-KH/BDVTU-BCSĐ, ngày 16-4-2019 về phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019.
- Kế hoạch số 1526/KH-UBND, ngày 18-6-2019 "về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg, 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum".
- Chương trình số 04-CTrph/BDVTU-BCSĐ, ngày 20-12-2016 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.
- Chương trình số 23/CtrPH-UBND-BTTUBMTTQVN, ngày 18-7-2017 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh.

	 Công văn
	- Công văn số 620/UBND-VX, ngày 29-3-2016 về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Công văn số 1113/UBND-TH, ngày 04-6-2015 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. 
- Công văn số 1276/UBND-KGVX, ngày 13-6-2016 về việc tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.


2. Chức danh cán bộ cơ quan nhà nước được phân công phụ trách công tác dân vận 
	UBND tỉnh 

(số lượng)
	Các sở, ngành 

(số lượng)
	UBND huyện, thành phố 

(số lượng)
	UBND xã, phường, thị trấn
 (số lượng)

	- Cấp trưởng: 01
- Cấp phó: 0
- Khác: 0
	- Cấp trưởng: 20
- Cấp phó: 20
- Khác: 0
	- Cấp trưởng: 20
- Cấp phó: 10
- Khác: 0
	- Chủ tịch: 40
- Phó Chủ tịch: 62
- Khác: 0


3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện  Kết luận số 114-KL/TW 

3.1. Cấp tỉnh
	Năm
	Kiểm tra
	Giám sát

	
	Số đoàn KT
	Số cuộc KT
	Số đơn vị KT
	Số đoàn GS
	Số cuộc GS
	Số đơn vị GS

	2015
	
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	01
	01
	02

	2020
	
	
	
	
	
	


3.2. Cấp huyện

	Năm
	Kiểm tra
	Giám sát

	
	Số đoàn KT
	Số cuộc KT
	Số đơn vị KT
	Số đoàn GS
	Số cuộc GS
	Số đơn vị GS

	2015
	03
	03
	05
	04
	04
	07

	2016
	02
	04
	08
	05
	05
	09

	2017
	05
	05
	11
	05
	05
	05

	2018
	08
	10
	17
	10
	10
	13

	2019
	08
	10
	10
	09
	13
	19

	2020
	03
	04
	04
	04
	06
	06

	Cộng
	29
	36
	55
	37
	43
	59


4. Kết quả cải cách hành chính 
4.1. Cải cách thủ tục hành chính
4.1.1.  Cấp tỉnh

	Năm
	Thủ tục hành chính được cắt giảm
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

	
	Số lượng thủ tục HC được cắt giảm 
	Số điều kiện kinh doanh được cắt giảm
	Mức độ 3 (...TT ...%)
	Mức độ 4 (...TT =...%)

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	
	

	2015
	
	
	
	
	2
	

	2016
	
	
	
	
	2
	

	2017
	
	
	
	
	64
	53

	2018
	
	
	
	
	32
	

	2019
	
	
	
	
	234
	114

	2020
	
	
	
	
	
	


4.1.2.  Cấp huyện, thành phố

	Năm
	Thủ tục hành chính được cắt giảm
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

	
	Số lượng thủ tục HC được cắt giảm 
	Số điều kiện kinh doanh được cắt giảm
	Mức độ 3 (...TT ...%)
	Mức độ 4 (...TT =...%)

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	
	

	2015
	436
	
	
	
	0
	0

	2016
	436
	
	
	
	0
	0

	2017
	197
	
	
	
	3
	0

	2018
	179
	
	
	
	3
	0

	2019
	222
	
	
	
	24
	23

	2020
	222
	
	
	
	0
	0


4.2. Tinh giản biên chế 

	Năm
	Cấp xã
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	
	Số lượng
	Tỷ lệ giảm so với tổng biên chế năm
	Số lượng
	Tỷ lệ giảm so với tổng biên chế năm
	Số lượng
	Tỷ lệ giảm so với tổng biên chế năm

	2015
	
	
	2
	0,02%
	24
	0,35%

	2016
	
22222222
22
	0,91%
	75
	0,72%
	64
	0,94%

	2017
	15
	0,62%
	54
	0,52%
	83
	1,22%

	2018
	10
	0,41%
	49
	0,47%
	37
	0,54%

	2019
	8
	0,33%
	73
	0,51%
	54
	0,80%

	Đến tháng 6-2020
	15
	0,62%
	27
	0,26%
	11
	0,16%


5. Kết quả xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (cộng 5 năm)
5.1. Đơn thư khiếu nại
	Đơn vị
	Tiếp nhận, giải quyết
	Vụ việc khởi kiện ra tòa

	
	Đơn thư đã tiếp nhận (đơn)
	Đơn thuộc thẩm quyền  giải quyết (đơn)
	Đơn thư đã giải quyết (đơn); đạt tỷ lệ %
	Đơn thư tồn đọng (đơn); chiếm tỷ lệ %
	Tổng số vụ việc)
	Tòa giữ nguyên QĐ (vụ việc =...%)
	Tòa hủy quyết định (vụ việc =...%)
	Bổ sung, sửa đổi QĐ (vụ việc =...%)

	Cấp tỉnh 
	672
	239
	222 (92,89%)
	17 (7,11%)
	0
	0
	0
	0

	Cấp huyện/TP
	199
	129
	234
	07 (2,9%)
	01
	0
	01
	0


5.2. Đơn thư tố cáo

	Đơn vị
	Số lượng đơn thư đã tiếp nhận (đơn)
	Số đơn thư thuộc thẩm quyền  giải quyết (đơn)
	Số đơn thư đã giải quyết (đơn); đạt tỷ lệ %
	Số đơn thư tồn đọng (đơn); chiếm tỷ lệ %

	Cấp tỉnh 
	487
	106
	100 (94,34%)
	06 (5,66%)

	Cấp huyện/TP
	80
	56
	56/56
	0


6. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện Luật Tiếp công dân hằng năm

	Năm
	Chủ tịch UBND tỉnh
	Giám đốc sở, ngành
	Chủ tịch UBND huyện, thành phố

	
	Số lần tiếp định kỳ (lượt)
	Số lần tiếp đột xuất (lượt)
	Số cuộc
đối thoại
(cuộc)
	Số lần tiếp định kỳ (lượt)
	Số lần tiếp đột xuất (lượt)
	Số cuộc
đối thoại
(cuộc)
	Số lần    tiếp định kỳ (lượt)
	Số lần tiếp đột xuất (lượt)
	Số cuộc

đối thoại (cuộc)

	2015
	108
	
	
	95
	
	
	200
	222
	

	2016
	109
	
	
	29
	
	
	104
	193
	

	2017
	88
	
	
	56
	
	
	214
	123
	08

	2018
	160
	
	
	85
	
	
	168
	119
	01

	2019
	233
	
	
	98
	
	
	249
	130
	2

	2020
	137
	
	
	2
	
	
	83
	72
	


7. Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở của các tỉnh, thành phố (cộng 5 năm)
	Năm
	Số lượng vụ, việc hoà giải
	Số vụ, việc hoà giải thành công; 
đạt tỷ lệ ...%

	2015
	808
	671 (83%)

	2016
	845
	730 (86%)

	2017
	929
	808 (87%)

	2018
	772
	674 (87%)

	2019
	702
	603 (86%)

	2020
	216
	178 (82%)

	Cộng
	4.272
	3.664 (85%)


8. Về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài ở địa phương 

	Năm
	Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài


	Kết quả giải quyết các vụ việc “Tổ công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo từ năm 2019” (nếu có)

	
	Tổng số vụ việc
	Số vụ việc đã giải quyết dứt điểm (vụ); đạt tỷ lệ %
	Số vụ việc tồn đọng (vụ); chiếm tỷ lệ %
	Số vụ việc cần TW hỗ trợ (vụ); chiếm tỷ lệ %
	Tổng số vụ việc
	Số vụ việc đã giải quyết dứt điểm (vụ); đạt tỷ lệ %
	Số vụ việc tồn đọng (vụ); chiếm tỷ lệ %

	2015
	29
	29 (100%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	
	
	

	2016
	9
	0 (0%)
	09 (100%)
	0 (0%)
	
	
	

	2017
	9
	09 (100%)
	09 (100%)
	0 (0%)
	
	
	

	2018
	9
	0 (0%)
	09 (100%)
	0 (0%)
	
	
	

	2019
	9
	0 (0%)
	09 (100%)
	02 (22,22%)
	
	
	

	2020
	9
	0 (0%)
	09 (100%)
	02 (22,22%)
	
	
	


9. Số điển hình “Dân vận khéo” của các cơ quan nhà nước 
	Năm
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện, TP

	
	Điển hình tập thể
	Điển hình cá nhân
	Điển hình tập thể
	Điển hình cá nhân

	2015 đến nay
	276
	404
	67
	137


